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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Đề tham khảo 2)
	ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 THPT                 Năm học: 2024 – 2025
MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: …/…/2024
(Đề thi có 02 trang)




I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 
Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu:
     Suy nghĩ tích cực là một trạng thái tâm lý và cảm xúc tập trung vào những mặt tốt và kỳ vọng vào những kết quả tích cực. Xây dựng và duy trì một thái độ tích cực không chỉ liên quan đến những suy nghĩ vui vẻ. Nó là sự mong đợi những điều tốt (hạnh phúc, sức khỏe và sự thành đạt) và là niềm tin rằng mọi thứ - hoàn cảnh, chướng ngại và khó khăn - cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy. 
      Lạc quan không phải là lờ đi những điều tiêu cực mà là thừa nhận có tiêu cực nhưng chọn hướng tập trung vào những điều tích cực. Nói cho cùng, nó chỉ đơn giản là niềm tin cho rằng dù hoàn cảnh hiện tại như thế nào thì mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tâm tích cực xuất phát từ một trái tim đầy niềm tin.
     Sống tích cực có thể không dễ dàng. Lạc quan sẽ nhìn thẳng vào chướng ngại, chủ động bỏ qua chướng ngại và giữ vững niềm tin. Rắc rối xuất hiện khi chướng ngại bắt đầu che khuất tầm nhìn của lạc quan. Tính tích cực có thể bắt đầu suy yếu khi bạn bị tấn công bởi một chuỗi những tiêu cực, thất bại, thất vọng và đau lòng. Mọi thử thách mà ta phải đối mặt sẽ lấy đi của ta năng lượng, khả năng chống chọi và một chút lòng tin. Một khi nguồn lực tích cực (năng lượng, sức chống chọi, lòng tin) cạn kiệt, bi quan sẽ từ từ len lỏi vào và nắm quyền kiểm soát.
                                                                        ( Theo lifehack.org, 24/12/2017)

Câu 1 (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
Câu 2 (1,5 điểm) 
a/ Theo tác giả, thế nào là suy nghĩ tích cực?
b/ Chỉ ra và gọi tên 1 thành phần biệt lập có trong đoạn văn sau: “Xây dựng và duy trì một thái độ tích cực không chỉ liên quan đến những suy nghĩ vui vẻ. Nó là sự mong đợi những điều tốt (hạnh phúc, sức khỏe và sự thành đạt) và là niềm tin rằng mọi thứ - hoàn cảnh, chướng ngại và khó khăn - cuối cùng cũng sẽ đâu vào đấy”.
Câu 3 (1,0 điểm) Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “Mọi thử thách mà ta phải đối mặt sẽ lấy đi của ta năng lượng, khả năng chống chọi và một chút lòng tin.” không? Vì sao?

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Từ nội dung Đọc hiểu, anh / chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc con người luôn duy trì năng lượng tích cực.
Câu 2 (5,0 điểm) Cảm nhận của em về tình cảm của bé Thu dành cho ba trong đoạn văn sau:
“…Chúng tôi, mọi người - kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ lung, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ đến thì nó bỗng kêu thét lên:
· Ba…a…a…ba!
Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người nghe thật xót xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và giang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên.
Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó, vừa nói trong tiếng khóc:
· Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con!
Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó nữa…”
                               (Trích Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng, Ngữ văn 9, tập 1)














HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THAM KHẢO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	ĐỌC HIỂU
( 3,0 điểm)
	1
	Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
	0,5

	
	2
	a/ Theo tác giả: Suy nghĩ tích cực là một trạng thái tâm lý và cảm xúc tập trung vào những mặt tối và kỳ vọng vào những kết quả tích cực.
b/ Thành phần phụ chú: 
+ hạnh phúc sức khỏe và sự thành đạt 
+ hoàn cảnh, chướng ngại và khó khan 
	0,5




1,0

	
	3
	Thí sinh có thể đồng tình, không đồng tình hoặc đồng tình một phần nhưng phải lí giải hợp lí, thuyết phục.
	1,0

	







LÀM VĂN
( 7,0 điểm)
	






1
	Viết đoạn văn (khoảng 1 trang giấy thi)…
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
HS viết đúng bố cục một đoạn văn, có thể trình bày đoạn văn theo lối diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích, hoặc song hành.
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của việc con người luôn duy trì năng lượng tích cực.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận
- HS lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo nhiều cách, giáo viên trân trọng những sáng tạo hợp lí của học sinh. 
- HS sử dụng kiến thức và những hiểu biết về xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản, kĩ năng bày tỏ quan điểm riêng của mình để làm bài 
- HS có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lý lẽ và căn cứ xác đáng, được bày tỏ quan điểm của mình nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, khách quan
- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
- Duy trì năng lượng tích cực là luôn giữ trong mình những suy nghĩ, cảm xúc vui vẻ, tràn đầy niềm tin tưởng, lạc quan.
- Ý nghĩa của việc duy trì nguồn năng lượng tích cực 
+ Giúp con người vui vẻ, lạc quan, yêu đời; tự tin vào bản thân; hứng khởi, sáng tạo trong công việc, cuộc sống; sẵn sàng đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn tới thành công…
+ Giúp gắn kết con người, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống; góp phần thúc đẩy sự phát triển; tiến bộ của xã hội
- Phê phán những con người có thái độ sống tiêu cực bi quan
- Bài học nhận thức và hành động
	

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	

	
	




2
	Viết văn
	5,0

	
	
	Nghị luận về đoạn trích trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài nghị luận văn học
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
	

	
	
	c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Có thể viết bài theo định hướng sau:
	

	
	
	1. Mở bài: 
            - Giới thiệu vài nét về Nguyễn Quang Sáng và tác phẩm Chiếc lược ngà.
            - Giới thiệu vấn đề nghị luận
	0,5

	
	
	2.Thân bài:
2.Thân bài:
 a. Khái quát:
- Tác phẩm Chiếc lược ngà sáng tác năm 1966, viết trong thời gian ông trở lại  Nam bộ tham gia kháng chiến chống Mỹ. In trong tập truyện ngắn cùng tên (1969). 
- Đây là truyện ngắn thành công nhất của tác giả viết về tình cảm cao đẹp trong chiến tranh. Đó là tình cha con và tình đồng đội.
- Vị trí đoạn trích thuộc khoảng giữa nó nằm trong phần thuật lại sự việc lúc anh Sáu chuẩn bị trở về đơn vị. Đó cũng là lúc tình cảm của bé Thu dành cho ba bộc lộ một cách rõ ràng, mãnh liệt và cảm động.
b. Phân tích trình bày cảm nhận: ( 3.0 điểm)
* Luận điểm 1: Tóm tắt nội dung trước: Tình cảm cha con giữa anh Sáu và bé Thu diễn ra và biểu hiện trong hoàn cảnh thật trớ trêu, éo le:
-  Anh Sau đi kháng chiến khi Thu chưa được một tuổi, năm con gái lên tám anh được nghỉ phép về thăm nhà.
- Bé Thu không chịu nhận cha vì vết thẹo trên má. 
-Thu đối xử với anh Sáu như người xa lạ, đến lúc hiểu nhận ra ba thì cũng là lúc anh Sáu phải lên đường.
* Luận điểm 2:  Tình cảm cha con mãnh liệt của bé Thu dành cho ba.
*Khi cất tiếng gọi ba: 
- Anh Sáu cất tiếng chào “thôi ba đi nghe con” chỉ chờ có thế, Thu cất tiếng gọi “ba…a….a” đầy bất ngờ và xúc động, đây tiếng gọi mà bé Thu mong chờ suốt tám năm qua. Tác giả so sánh âm vang ấy như tiếng xé vì nó xé đi trái tim của người cha sau bao ngày chờ mong, xé đi ruột gan người thân và xé đi cả trái tim cô đơn bé nhỏ của bé Thu. 
- Nó còn là ân hận, tiếc nuối dày vò trong lòng con trẻ trong những ngày ở gần mà không nhận ra ba. Tiếng thết ấy thật xót xa, nghẹn ngào.
*Cuống quýt thể hiện tình cảm và níu giữ ba:
 - Bé Thu vội vàng cuống quýt thể hiện tình cảm với ba một cách mãnh liệt khi nó “vừa kêu vừa chạy tới”, “chạy thót lên và dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên”. “Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo dài bên má của ba nó”. Đó là nụ hôn chan chứa yêu thương cũng như nỗi khao khát đan xen sự ân hận, nỗi xót xa  của những ngày đã khước từ cha.
- Bé Thu nuối tiếc những ngày qua, vì yêu ba, bé Thu “không cho ba đi nữa” cho thấy em khát khao tình cha con.
- Tình cảm cha con ấy đã gây nên một cảm xúc mãnh liệt đối với những người chứng kiến: tiếng kêu của bé Thu không chỉ xé sự im lặng mà còn xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa…
	3,5

	
	
	c. Đánh giá nghệ thuật :
+ Tình cảm của bé Thu dành cho ba của mình được nhà văn Nguyễn Quang Sáng thể hiện trong một đoạn văn có những chi tiết chọn lọc, lời văn trữ tình, giàu cảm xúc đã tô đậm lên tình cảm cha con cao quý, đáng trân trọng…
	0,5

	
	
	3. Kết bài: 
- Tổng kết, đánh giá chung: một đoạn văn tự sự, có tính chất trữ tình, với những chi tiết đặc sắc đã thể hiện được tình cảm chan chứa sâu nặng của cô con gái bé bỏng (bé Thu) dành cho ba của mình (anh Sáu) trong một hoàn cảnh trớ trêu, đầy kịch tính…
- Liên hệ: 
       Lưu ý :Trên đây chỉ là những gợi ý mang tính định hướng , tuỳ vào bài làm của học sinh, giáo viên chấm điểm cho phù hợp.
	0,5

	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	10,0
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      Suy ngh i  tích c ? c là m ? t tr ? ng thái tâm lý và c ? m xúc t ? p trung vào nh ? ng m ? t  t ? t   và k ?   v ? ng vào nh ? ng k ? t qu ?   tích c ? c . X ây d ? ng và duy trì m ? t thái đ ?   tích  c ? c không ch ?   liên quan đ ? n nh ? ng suy   ngh i  vui v ? . N ó là s ?   mong đ ? i nh ? ng đi ? u  t ? t  (h ? nh  p húc ,   s ? c kh ? e và s ?   thành đ ? t )   và là ni ? m tin r ? ng m ? i th ?   -   hoàn c ? nh ,   chư ? ng ng ? i và khó khăn  -   cu ? i cùng c u ng s ?   đâu vào đ ? y.           L ? c quan không ph ? i là l ?   đi nh ? ng đi ? u tiêu c ? c mà là th ? a nh ? n c ó tiêu c ? c  nhưng ch ? n hư ? ng t ? p trung vào nh ? ng đi ? u tích c ? c . N ói cho cùng ,   nó ch ?   đơn  gi ? n là ni ? m tin cho r ? ng dù hoàn c ? nh hi ? n t ? i như th ?   nào thì m ? i chuy ? n r ? i s ?   đư ? c gi ? i quy ? t  ? n th ? a .   T âm tích c ? c xu ? t phát t ?   m ? t trái tim đ ? y ni ? m tin.         S ? ng tích c ? c có th ?   không d ?   dàng .   L ? c quan s ?   nhìn th ? ng vào chư ? ng ng ? i ,   ch ?   đ ? ng b ?   qua chư ? ng ng ? i và gi ?   v ? ng ni ? m tin .   R ? c r ? i xu ? t hi ? n khi chư ? ng  ng ? i b ? t đ ? u che khu ? t t ? m nhìn c ? a l ? c quan .   T ính tích c ? c có th ?   b ? t đ ? u suy  y ? u khi b ? n b ?   t ? n công b ? i m ? t chu ? i nh ? ng tiêu c ? c ,   th ? t b ? i ,   th ? t v ? ng và đau  l ò ng . M ? i th ?   thách   mà ta ph ? i đ ? i m ? t s ?   l ? y đi c ? a ta năng lư ? ng ,   kh ?   năng  ch ? ng ch ? i và m ? t chút lòng tin . M ? t khi ngu ? n l ? c tích c ? c   ( năng lư ? ng ,  s ? c  ch ? ng ch ? i ,   lòng tin )   c ? n ki ? t ,   bi qua n s ?   t ?   t ?   len l ? i vào và n ? m quy ? n ki ? m soát .                                                                            ( Theo lifehack.org, 24/12/2017)    
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Ch? ra và g?i tên 1 thành ph?n bi?t l?p có trong do?n van sau

: “

X ây d ? ng và  duy trì m ? t thái đ ?   tích c ? c không ch ?   liên quan đ ? n nh ? ng suy ngh i  vui v ? . N ó là  s ?   mong đ ? i nh ? ng đi ? u t ? t  (h ? nh  p húc ,   s ? c kh ? e và s ?   thành   đ ? t )   và là ni ? m tin  r ? ng m ? i th ?   -   hoàn c ? nh ,   chư ? ng ng ? i và khó khăn  -   cu ? i cùng c u ng s ?   đâu vào  đ ? y” .   Câu 3   ( 1,0 đi ? m)   Anh/ch ?   có đ ? ng tình v ? i ý ki ? n:  “ M ? i th ?   thách   mà ta ph ? i đ ? i  m ? t s ?   l ? y đi c ? a ta năng lư ? ng ,   kh ?   năng ch ? ng ch ? i và m ? t chút lòng tin . ”   không? Vì sao?    

